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A. NỘI DUNG ÔN TẬP
Chủ đề 5: Em với gia đình
Chủ đề 6: Em với cộng đồng
Chủ đề 7: Em với thiên nhiên
B. DẠNG BÀI:
Trắc nghiệm 50% - Tự luận 50%
C. BÀI TẬP
I. TRẮC NGHIỆM: Chọn một đáp án đúng cho mỗi câu sau:
Câu 1: Hoạt động nào dưới đây khiến cho các nghề truyền thống bị mai một?
A. Tổ chức triển lãm, hội thi nghề truyền thống.
B. Ưu tiên sử dụng các sản phẩm nhập ngoại.
C. Giới thiệu sản phẩm truyền thống ra khắp nơi trên thế giới.
D. Hướng nghiệp cho học sinh về nghề truyền thống.
Câu 2: Ai là người có trách nhiệm giữ gìn các nghề truyền thống?
	A. Học sinh, sinh viên.
	B. Nghệ nhân ở các làng nghề.

	C. Tất cả mọi người.
	D. Những người trưởng thành.


Câu 3: Trong các hành động dưới đây, đâu là hành động văn minh ở nơi công cộng?
A. Chen lấn, không xếp hàng khi mua vé.
B. Không nhường chỗ ngồi cho người già ở trên xe bus.
C. Vứt rác bừa bãi ở công viên.
D. Dắt người tàn tật qua đường.
Câu 4: Chúng ta có thể tuyên truyền về ứng xử văn minh nơi công cộng qua phương tiện nào?
A. Qua internet.
B. Qua báo, đài, tivi.
C. Qua các buổi diễn thuyết ở trường học, nhà văn hoá,..
D. Qua internet, báo, đài, các buổi diễn thuyết ở trường học, nhà văn hoá,...
Câu 5: Trong các bước sau đây, đâu là bước quan trọng nhất để làm một sản phẩm tuyên truyền?
A. Suy nghĩ, lựa chọn loại sản phẩm.
B. Xây dựng nội dung cho sản phẩm.
C. Thực hiện tạo sản phẩm.
D. Suy nghĩ, lựa chọn loại sản phẩm, xây dựng nội dung cho sản phẩm, thực hiện tạo sản phẩm.
Câu 6: Hành động nào sau đây thể hiện cách ứng xử văn minh khi nói, cười nơi công cộng?
	A. Tranh luận gay gắt trong thư viện.
	B. Nói nhỏ trong rạp chiếu phim.

	C. Nói chuyện và cười to khi ngồi trên xe bus.
	D. Cãi nhau to tiếng khi mẹ gọi hỏi bao giờ về.


Câu 7: Khi xây dựng một sản phẩm tuyên truyền, yêu cầu về ngôn ngữ phải như thế nào?
	A. Tha thiết, chân thành.
	B. Nghiêm túc, cứng rắn.

	C. Mạch lạc, rõ ràng, dễ hiểu.
	D. Nghiêm túc.


Câu 8: Hành động nào sau đây thể hiện cách ứng xử thiếu văn minh khi nói, cười nơi công cộng?
A. Cãi nhau to tiếng trên đường.
B. Nói chuyện thì thầm trong rạp chiếu phim.
C. Đi nhẹ, nói khẽ trong thư viện.
D. Ra chỗ vắng nghe điện thoại khi đang ngồi cùng bạn.
Câu 9: Khi xếp hàng vào thang máy, hành động nào sau đây là hoàn toàn không nên?
A. Đứng đúng hàng.
B. Ra vào thang máy theo thứ tự.
C. Chen hàng để được vào thang máy trước.
D. Giữ khoảng cách phù hợp với người đứng trước và đứng sau.
Câu 10: Em trai của Tùng dành quá nhiều thời gian để chơi điện tử nên thường xuyên sao nhãng học hành và việc nhà đã được phân công. Nếu là Tùng, em sẽ làm gì?
A. Khuyên bảo em trai tập trung và việc học và cùng giúp việc nhà cho bố mẹ.
B. Quát mắng em trai vì đã chơi điện tử.
C. Tranh cãi gay gắt với em trai.
D. Tỏ thái độ thờ ơ với em trai.
Câu 11: Có bạn cho rằng: Công việc nhà là việc của người lớn, không phù hợp với lứa tuổi học sinh. Em có suy nghĩ như thế nào về ý kiến trên?
A. Không đồng ý, vì việc nhà có thể lựa chọn làm phù hợp với lứa tuổi.
B. Đồng ý với ý kiến trên.
C. Lứa tuổi học sinh cần có sự giúp đỡ của người lớn.
D. Chỉ làm những việc mình thích.
Câu 12: Những ai có thể tham gia vào các hoạt động cộng đồng?
A. Chỉ người từ 18 tuổi trở lên.
B. Tất cả những ai có nhu cầu tham gia.
C. Chỉ dành cho những người có chức quyền trong xã hội.
D. Chỉ dành cho những người có kinh tế ổn định.
Câu 13: Ý nghĩa của việc chủ động, tự giác làm việc nhà là:
A. Rèn luyện đức tính chăm chỉ, lao động
B. Trách nhiệm với gia đình.
C. Thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ, yêu thương người thân.
D. Rèn luyện đức tính chăm chỉ, lao động, trách nhiệm với gia đình, thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ, yêu thương người thân.
Câu 14: Có những cách nào em có thể vận động được gia đình, người quen ủng hộ cho dự án vì cộng đồng?
  A. Nhắc nhở họ một cách gay gắt rằng đây là việc nên làm.
B. Đưa ra ví dụ về những việc nhỏ đơn giản hằng ngày họ có thể làm được cũng sẽ giúp cho cộng động phát triển hơn.
 C. Đe dọa họ nếu như không làm thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống.
 D. Uy hiếp họ rằng cộng đồng sẽ lên án nếu như họ không làm.
Câu 15: Việc làm nào sau đây không nên làm khi giải quyết vấn đề nảy sinh trong gia đình?
	A. Lắng nghe suy nghĩ để thấu hiểu vấn đề.
	B. Nhẹ nhàng khuyên bảo nhau.

	C. Quát mắng, tranh cãi gay gắt.
	D. Góp ý chân thành, quan tâm.


Câu 16: Cả nhà chuẩn bị đi chùa vào đầu năm mới, mẹ nhắc hai chị em mặc áo dài, nhưng chị gái em không thích mặc và chọn mặc áo, váy ngắn. Em sẽ làm như thế nào trong tình huống này?
A. Mặc kệ không quan tâm vì dù sao cũng là sở thích của chị.
B. Khuyên chị nên lựa chọn trang phục kín đáo, nhã nhặn vì chùa là nơi linh thiêng.
C. Xuống mách với mẹ để mẹ xử lí.
D. Mắng chị không biết cách ăn mặc khi đi chùa.
Câu 17: Em làm gì để góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương?
	A. Không tham gia các hoạt động.
	B. Tuyên truyền, lôi kéo người không tham gia.

	C. Chỉ tham gia lễ hội yêu thích.
	D. Tự hào và tham gia tích cực vào lễ hội.


Câu 18: Những hành động nào dưới đây không góp phần bảo tồn cảnh quan thiên nhiên?
A. Chặt cây to, cổ thụ, gỗ quý trong rừng.
B. Tham gia trồng cây, gây rừng và chăm sóc cây.
C. Thu gom rác, làm sạch môi trường ở những nơi cộng cộng.
D. Sử dụng hợp lí các tài nguyên thiên nhiên như đất, nước, động vật, thực vật.
Câu 19: Tại sao gia đình bạn nên chung tay giúp cộng đồng?
A. Là hành động tốt, có trách nhiệm hơn trong những việc làm của mình tại cộng đồng.
B. Lấp đầy thời gian rảnh rỗi.
C. Làm cho vui.
D. Làm để được tuyên dương.
Câu 20: Những lưu ý khi lựa chọn một hoạt động cộng đồng để tham gia:
A. Phù hợp với sức khỏe, năng lực và thời gian của bản thân.
B. Thích là tham gia, không quan tâm đến những cái khác.
C. Tìm kiếm trên internet, thấy cái nào hay ho là tham gia.
D. Thích tổ chức nào thì tham gia tổ chức đó.
Câu 21: Để ủng hộ cho các bạn học sinh gặp khó khăn trong đợt lũ lụt Miền Trung vừa rồi, Trung đem gom lại hết sách vở cũ, quần áo cũ vẫn còn mặc được đem đi quyên góp. Em suy nghĩ gì về việc làm của Trung?
	A. Đồng tình với việc làm của Trung.
	B. Không quan tâm vì không ảnh hưởng đến mình.

	C. Không đồng tình với việc làm của Trung.
	D. Ủng hộ nhưng với tâm thế không thoải mái.


Câu 22: Cứ sau 3 tháng theo điều kiện có thể hiến máu lại, Hà lại đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để hiến máu với mong muốn có thể cứu giúp được nhiều người bệnh. Em thấy Hà là người như thế nào?
	A. Hà là người sống nhân ái.
	B. Hà là người không biết nghĩ.

	C. Hà là người vô tâm.
	D. Hà là người sống chỉ biết đến bản thân.


Câu 23: Là học sinh lớp 6, em có thể tham gia các hoạt động cộng đồng không? Vì sao?
A. Có, miễn là em biết lựa chọn những hoạt động phù hợp với sức khỏe, năng lực và thời gian cá nhân.
B. Không, vì các hoạt động cộng đồng khá đơn giản, dễ dàng thực hiện, nhàm chán.
C. Không, vì các hoạt động cộng đồng chỉ dành cho người lớn.
D. Không, vì các hoạt động không phù hợp với lứa tuổi học sinh.
Câu 24: Cần chủ động, tự giác làm việc nhà vào thời gian nào?
	A. Các bữa ăn.
	B. Thời gian học bài.
	C. Thời gian ngủ.
	D. Ngoài giờ học bài.


Câu 25: Theo em, tại sao chúng ta phải giữ gìn và tiếp nối các nghề truyền thống của dân tộc?
A. Vì các nghề truyền thống là một bộ phận không thể thiếu, góp phần tạo nên các giá trị văn hoá của dân tộc.
B. Vì các làng nghề là nơi lưu giữ và phát triển tinh hoa văn hoá dân tộc.
C. Vì các làng nghề đem lại giá trị về kinh tế, tạo ra việc làm và thu nhập cho rất nhiều gia đình.
D. Vì các nghề truyền thống là một bộ phận không thể thiếu, góp phần tạo nên các giá trị văn hoá của dân tộc, là nơi lưu giữ và phát triển tinh hoa văn hoá dân tộc, đem lại giá trị về kinh tế, tạo ra việc làm và thu nhập cho rất nhiều gia đình.
Câu 26: Hiểu được những độc tố có trong pin sẽ làm ảnh hưởng tới sức khẻ con người nếu bị vứt bừa bãi, thải ra ngoài môi trường, Hiếu đã vận động gia đình mình thu gom pin đã sử dụng. Theo em, việc làm của Hiếu có ý nghĩa gì?
A. Giúp giảm thiểu tối đa những tác động tiêu cực tới môi trường sống.
B. Giúp cho mọi người trong gia đình đều ý thức được tác hại từ pin.
C. Không có ý nghĩa gì cả.
D. Giúp giảm thiểu tối đa những tác động tiêu cực tới môi trường sống, giúp cho mọi người trong gia đình đều ý thức được tác hại từ pin.
Câu 27. Những hành động nào dưới đây góp phần bảo tồn cảnh quan thiên nhiên?
[bookmark: _GoBack]A. Không buôn bán động vật hoang dã.
B. Không sử dụng các đồ dùng có nguồn gốc từ động vật quý hiếm, buôn bán động vật hoang dã, vứt rác xuống sông, hồ và nơi công cộng.
C. Không vứt rác xuống sông, hồ và nơi công cộng.
D. Thả cá và bao nilong đựng cá xuống sông, hồ vào ngày 23 tháng Chạp.
Câu 28: Em cảm thấy như thế nào khi chủ động làm việc nhà?
	A. Vui vẻ, thoải mái.
	B. Khó chịu, vất vả.
	C. Mất thời gian.
	D. Mệt mỏi.


Câu 29: Những món quà tái chế từ vỏ chai nhựa, phục vụ cho việc học tập được các bạn lớp 6A làm sẽ được gửi đi làm quà tặng cho các em học sinh ở vùng sâu vùng xa. Theo em, việc làm đó có ý nghĩa gì?
A. Giảm ô nhiễm môi trường và rèn luyện ý thức bảo vệ môi trường đến mọi người, giúp các bạn có thêm đồ dùng để phục vụ cho học tập.
B. Không có ý nghĩa gì cả.
C. Kiếm thêm tiền từ việc làm quà tặng.
D. Làm ô nhiễm môi trường.
Câu 30. Trong các việc sau, việc nào là việc nhà?
	A. Học bài.
	B. Ăn uống.
	C. Vệ sinh cá nhân.
	D. Nấu ăn cho gia đình.


II. TỰ LUẬN
Câu 1: Hành vi có văn hóa của học sinh khi đến trường được thể hiện như thế nào?
Câu 2: Em hãy nêu việc làm để giữ gìn cảnh quan thiên nhiên?

	Ban giám hiệu duyệt



    Kiều Thị Tâm
	Tổ nhóm chuyên môn


	Người lập



Nguyễn Thị Thanh Mỹ



